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Câu 1 (M1): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

A. 
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C. 
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     D. 
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b. Phân số lớn nhất trong các phân số sau là:

	A.  
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[image: image8.wmf]100

99




Câu 2(M1): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Các phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

     A. 
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       B. 
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          D. 
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b. Kết quả của biểu thức 
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 + 
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 là: 
A. 
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         ;        B.  
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Câu 3 (M3)  Số các phân số nằm giữa
[image: image27.wmf]2
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 và 
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thỏa mãn 
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< … <  
[image: image30.wmf]3

1

 là:

A. Không có số nào      B.  1                       C. 10                     D. Vô số
Câu 4 (M2): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 4 tấn 7 tạ = .... kg là:

	A. 470
	B. 407
	C. 4700
	D. 47


b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 2 phút 15 giây = ..........giây là:

	A. 125
	B. 135
	C. 215
	D. 150


Câu 5 (M2): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 cm, chiều rộng bằng
[image: image31.wmf]3
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 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu xăng-ti-mét-vuông?
         A. 25                            B.  75                                    C. 150                                D. 200 
Câu 6 (M3):  Tìm x
Tìm x :   x   +  
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Câu 7 (M3): 
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của 
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là:
A. 
[image: image37.wmf]3

1

                             B. 
[image: image38.wmf]2

1

                           C.   
[image: image39.wmf]4

3

                           D. 
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Câu 8 (M4): Diện tích của một viên gạch hình vuông là 625 cm2. Hỏi chu vi của viên gạch như đó là bao nhiêu: 

        A.75 cm                B.100 cm             C. 200cm              D. 350cm

Câu 9 (M2): Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng bằng [image: image41.wmf]3

4

 chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi cần mua bao nhiêu viên gạch để lát kín nền nhà đó? (phần mạch vữa không đáng kể)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 10 (M4):  
Tổng số thóc ở hai kho là 120 tấn. Nếu chuyển từ kho A sang kho B 5 tấn và chuyển từ kho B về kho A 8 tấn thì số thóc ở hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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II. PHẦN TỰ LUẬN : 3 điểm

Câu 6  ( 1 điểm): 
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  ( 0,5 đ)
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    ( 0,5 đ)
Câu 9. ( 1 điểm)

	Chiều rộng của nền nhà hình chữ nhật là:    8  :  4  x  3  =  6 (m)        ( 0,25 đ)
Diện tích của nền nhà hình chữ nhật là:              8  x  6  =  48(m2)           ( 0,25 đ)
Diện tích của một viên gạch là: 4  x  4  = 16 (dm2)                              ( 0,25 đ)
 Ta có : 48m2 = 4800dm2 
Số viên gạch cần mua để lát kín nền nhà là:    4800 : 16  = 300(viên) ( 0,25 đ)
      Đáp số:  300 viên 
	


Câu 10. ( 1 điểm)

- Nhận xét:
 + Tổng số thóc ở hai kho sau khi chuyển không thay đổi. 
 + Sau khi chuyển mỗi kho chứa số tấn thóc là:
              120 : 2 = 60 ( tấn)         (0,25 đ)    

  + Số thóc ở kho A lúc đầu là:

                60 + 5 – 8  = 57( tấn)  (0,25 đ)    

  + Số thóc ở kho B lúc đầu là:

                120 – 57 = 63 (tấn)      (0,25 đ)    

Đáp số:        (0,25 đ)
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